
  Bản thân 
 Người phụ 

thuộc 

 Trừ bảo 

hiểm bắt buộc 

  Phải nộp 

thêm 

 Được thoái 

trả  

1 Nguyễn Văn Thành P.QTrị Dvụ
66,212,188   27,000,000  21,600,000    2,361,450        15,250,738        775,074          775,074          -                 

2 Ninh Đỗ Hiệp P.QTrị Dvụ
37,216,835   27,000,000  -                 1,093,365        9,123,470          456,174          456,174          -                 

3 Nguyễn Trọng Phú P.QTrị Dvụ
46,696,580   27,000,000  10,800,000    1,216,215        7,680,365          384,018          384,018          -                 

4 Vũ Ngọc Quang P.QTrị Dvụ
38,217,240   27,000,000  -                 1,089,270        10,127,970        506,400          506,400          -                 

5 Giáp Văn Thịnh P.QTrị Dvụ
40,412,440   27,000,000  10,800,000    1,253,070        1,359,370          67,968            67,968            -                 

6 Đỗ Văn Trong P.QTrị Dvụ
39,537,240   27,000,000  10,800,000    1,089,270        647,970             32,400            32,400            -                 

7 Lê Hồng Anh Tuấn P.QTrị Dvụ
36,388,740   27,000,000  -                 986,895           8,401,845          420,093          420,093          -                 

8 Mai Thu Hương P.QTrị Dvụ
42,575,750   27,000,000  -                 1,228,500        14,347,250        717,363          717,363          -                 

9 Trần Thị Thu P.QTrị Dvụ
40,258,140   27,000,000  10,800,000    1,027,845        1,430,295          71,514            71,514            -                 

10 Nguyễn Lê Hồng Điệp P.QTrị Dvụ
28,633,380   27,000,000  -                 606,060           1,027,320          51,366            51,366            -                 

11 Dương Thị Thủy P.QTrị Dvụ
40,978,040   27,000,000  -                 1,093,365        12,884,675        644,235          644,235          -                 

12 Nguyễn Xuân Lợi P.QTrị Dvụ
39,903,000   27,000,000  10,800,000    1,228,500        874,500             43,725            43,725            

13 Trang Thị Minh P.QTrị Dvụ
36,792,720   27,000,000  -                 999,180           8,793,540          439,677          439,677          

14 Huỳnh Thị Thu Nga P.QTrị Dvụ
30,329,340   27,000,000  -                 556,920           2,772,420          138,621          138,621          

15 Thi Thị Phím P.QTrị Dvụ
37,132,440   27,000,000  -                 999,180           9,133,260          456,663          456,663          

16 Huỳnh Thị Thu Hương P.QTrị Dvụ
35,308,440   27,000,000  -                 999,180           7,309,260          365,463          365,463          

17 Huỳnh Bá Triết P.QTrị Dvụ
34,362,100   27,000,000  -                 859,950           6,502,150          325,107          325,107          

  Số  thuế chênh lệch 

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Số thuế đã 

tạm khấu 

trừ trong 

Q1/2018 

 Tổng thu 

nhập chịu 

thuế/Quý 

 Số thuế 

phải nộp/quý 

THÔNG BÁO DANH SÁCH NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN QUÝ 1/2018

ĐƠN VỊ
 Thu nhập 

tính thuế/quý 

Các khoản giảm trừ/ Quý
HỌ TÊN

     (Thu nhập từ tiền công, tiền thù lao của cá nhân có ký hợp đồng lao động BC + HĐQTC)

STT Ký Nộp

Phòng Kế hoạch- Tài Chính thông báo đến cá nhân có phát sinh thuế TNCN vui lòng đến nộp trước ngày 18/06/2018. Xin cảm ơn. 



18 Võ Tấn Kiệt P.QTrị Dvụ
37,872,600   27,000,000  -                 859,950           10,012,650        500,634          500,634          

127,679,048   6,396,495     -               6,396,495     -                

Tổng cộng thuế phải nộp thêm: 6,396,495 đồng

Bằng chữ: Sáu triệu ba trăm chín mươi sáu nghìn bốn trăm chín mươi lăm đồng chẵn.

Ngày 10 tháng 05 năm 2018

Nguyễn Thị Minh Thùy Nguyễn Kính Phạm Hữu Lộc

NGƯỜI LẬP BẢNG KẾ TOÁN TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG

TỔNG CỘNG

Phòng Kế hoạch- Tài Chính thông báo đến cá nhân có phát sinh thuế TNCN vui lòng đến nộp trước ngày 18/06/2018. Xin cảm ơn. 


